
DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC PHÉP DỰ SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE SÁNG 5/6 THỨ 2 ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY -281 KHUẤT DUY TIẾN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số ..........-TC/QĐ-SGTVT ngày..........tháng...........năm............. của Giám đốc Sở GTVT Hà Nội) 

STT Họ và tên Giới 

 tính 

Ngày tháng 

năm sinh 

Số CMND Nơi cư trú Giấy 

chứng 

nhận 

sức  

Đã có giấy phép lái xe Phần 

khai số 

km lái 

xe an 

toàn 

Số chứng 

chỉ nghề 

hoặc giấy  

Lớp khóa Hạng 

dự sát 

hạch 

Ghi chú 

Hạng Số Ngày trúng  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

001 An Hà Đức Nam 04/10/2002 An Phong, X. An Ninh, H. Bình Lục, T. 

Hà Nam 
X A1K27-20

23 
A1 SH lại (L+H) 035202000671 

002 Anh Đinh Ngọc Nam 21/11/2002 Khu 12, X. Yên Kỳ, H. Hạ Hòa, T. Phú 

Thọ 
X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 132418349 

003 Anh Đồng Thị Tú Nữ 28/01/2002 Xóm 1, X. Nghĩa Trung, H. Nghĩa 

Hưng, T. Nam Định 
X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036302000917 

004 Anh Lê Công Nam 02/08/2003 Mỏ Sắt, X. Dân Chủ, H. Hòa An, T. Cao 

Bằng 
X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004203005396 

005 Anh Trần Thế Nam 12/05/2004 Đức An, X. Đông An, H. Văn Yên, T. 

Yên Bái 
X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015204006746 

006 Ánh Hoàng Thị Nữ 29/10/1995 Rọ Phải, X. Mai Pha, TP. Lạng Sơn, T. 

Lạng Sơn 

X A1K34-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020195004245 

007 Bảo Nguyễn Đức Nam 27/11/1980 TDP Tân Phong, P. Thụy Phương, Q. 

Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K34-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001080009651 

008 Chất Đỗ Văn Nam 10/09/1985 Tam Cảnh, X. Đồng Trúc, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 

X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001085047145 

009 Chi Nguyễn Linh Nữ 21/11/1995 552 Thụy Khuê, P. Bưởi, Q. Tây Hồ, 

TP. Hà Nội 

X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001195024210 

010 Chuyền Nguyễn Thị Nữ 25/11/2004 Ngọc Phúc, X. Ngọc Liệp, H. Quốc Oai, 

TP. Hà Nội 

X A1K22-20

23 
A1 SH lại (L+H) 001304046296 

011 Cương Nguyễn Đức Nam 18/01/1990 Thôn Chằm, X. Bình Minh, H. Thanh 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001090044608 
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012 Cường Phạm Hùng Nam 10/09/1980 3 Dãy A TT Viện KHKTGT, P. Láng 

Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025080000105 

013 Đạt Bùi Quốc Nam 31/12/1995 Tổ 4 Khu 2, P. Cẩm Thịnh, TP. Cẩm 

Phả, T. Quảng Ninh 
X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022095005670 

014 Dí Sùng Thị Nữ 27/09/2003 Bản Pu Cai, X. Ẳng Cang, H. Mường 

Ảng, T. Điện Biên 
X A1K34-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011303001113 

015 Đoàn Nguyễn Văn Nam 09/01/2004 Hoàng Hanh, P. Dương Nội, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 

X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204010058 

016 Doanh Trần Văn Nam 14/12/1997 Xóm 23, X. Hải Đường, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 

X A1K22-20

23 
A1 SH lại TH 036097013125 

017 Đông Xiền Văn Nam 09/10/2002 X. Bản Lang, H. Phong Thổ, T. Lai 

Châu 

X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 045273709 

018 Duẩn Nguyễn Công Nam 26/10/2000 Từ Châu, X. Liên Châu, H. Thanh Oai, 

TP. Hà Nội 

X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200030756 

019 Đức Bế Minh Nam 08/03/2005 Tổ 10 Cụm 1, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, 

TP. Hà Nội 

X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205006240 

020 Duệ Vũ Nam 16/05/2005 11 Khu B TT KT Thủy Văn, P. Trung 

Liệt, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205009552 

021 Dung Phạm Thị Nữ 22/10/2004 Xóm 9, X. Diễn Yên, H. Diễn Châu, T. 

Nghệ An 
X A1K34-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040304007070 

022 Dung Tạ Thị Lệ Nữ 23/08/1993 Ngọc Phúc, X. Ngọc Liệp, H. Quốc Oai, 

TP. Hà Nội 
X A1K22-20

23 
A1 SH lại (L+H) 001193036193 

023 Dũng Lê Minh Nam 28/12/2004 76 Nguyễn Ngọc Nại, P. Khương Trung, 

Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204021010 

024 Dương Nguyễn Hồng Nam 23/10/2004 5K7, P. Tương Mai, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 
X A1K34-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204053593 

025 Dương Trần Tuấn Nam 29/02/2004 103/1 Giảng Võ, P. Giảng Võ, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 
X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204001429 

026 Duy Nguyễn Hoàng Nam 30/04/2000 Từ Châu, X. Liên Châu, H. Thanh Oai, 

TP. Hà Nội 
X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200031552 

2/10 



 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

027 Duy Quách Công Nam 05/07/2003 Liên Hồng, X. Thống Nhất, H. Lạc 

Thủy, T. Hòa Bình 
X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017203000630 

028 Giang Bùi Thị Nữ 26/10/1998 Xóm 9, X. Như Hòa, H. Kim Sơn, T. 

Ninh Bình 
X A1K34-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037198005608 

029 Giáp Hoàng Văn Nam 01/05/2004 Cự Phú, X. Vũ Phúc, TP. Thái Bình, T. 

Thái Bình 

X A1K34-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204000449 

030 Hải Hồ Xuân Nam 10/10/1988 21 Hàng Cấp, P. Quang Trung, TP. Nam 

Định, T. Nam Định 

X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036088010223 

031 Hải Nguyễn Văn Nam 30/01/1986 Thôn Tiền, X. Viên Nội, H. Ứng Hòa, 

TP. Hà Nội 

X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001086025122 

032 Hải Phạm Đức Nam 09/09/2003 Xóm 11, X. Khánh Mậu, H. Yên Khánh, 

T. Ninh Bình 

X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037203002226 

033 Hằng Đào Thị Nữ 07/05/2000 Cộng Lực, X. Xuân Thiên, H. Thọ 

Xuân, T. Thanh Hóa 

X A1K34-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038300012100 

034 Hằng Nguyễn Thị Nữ 28/12/1999 Thạc Quả, X. Yên Trường, H. Yên 

Định, T. Thanh Hóa 

X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038199009413 

035 Hằng Nguyễn Thị Thúy Nữ 14/07/2001 Thôn 10, X. Liên Hiệp, H. Phúc Thọ, 

TP. Hà Nội 
X A1K26-20

23 
A1 SH lại TH 001301037678 

036 Hằng Thế Thị Thu Nữ 12/09/1992 Cụm 7, X. Tân Lập, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 
X A1K26-20

23 
A1 SH lại (L+H) 001192007686 

037 Hạnh Nguyễn Thị Hồng Nữ 03/05/2003 Kỳ Thủy, X. Bích Hòa, H. Thanh Oai, 

TP. Hà Nội 
X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303041179 

038 Hiền Nguyễn Thu Nữ 04/06/2001 Phú Thọ, X. Dân Hòa, H. Thanh Oai, 

TP. Hà Nội 
X A1K34-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301029867 

039 Hiền Phạm Thị Thu Nữ 26/08/1976 Tổ 18, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 
X A1K34-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026176000058 

040 Hiệp Đặng Xuân Nam 03/08/2001 P102 E8, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, 

TP. Hà Nội 
X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201006284 

041 Hiệp Dương Trọng Nam 19/07/1981 4/324 Đê La Thành, P. Thổ Quan, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001081017332 

042 Hiếu Ngô Minh Nam 26/10/2000 Tổ 2, P. Ngô Quyền, TP. Bắc Giang, T. 

Bắc Giang 

X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024200000279 
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043 Hiếu Nguyễn Văn Nam 21/04/1992 Xóm 20, X. Hải Anh, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 
X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036092014980 

044 Hoa Nguyễn Thị Nữ 28/06/2004 Văn Ông, X. Tảo Dương Văn, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 
X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304051634 

045 Hoa Trần Thị Nữ 09/02/1995 X. Văn Tố, H. Tứ Kỳ, T. Hải Dương X A1K34-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 142840202 

046 Hoàn Vũ Văn Nam 01/11/2001 Khu 1, X. Phúc Lai, H. Đoan Hùng, T. 

Phú Thọ 

X A1K34-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025201006469 

047 Học Đoàn Quang Nam 10/11/2004 Bảo Lộc 3, X. Võng Xuyên, H. Phúc 

Thọ, TP. Hà Nội 

X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204028994 

048 Hưng Lê Hiền Nam 17/08/1994 Thôn 5, X. Liên Hiệp, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 

X A1K34-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001094038241 

049 Hưng Nguyễn Nhật Nam 05/10/2004 Việt Hùng, X. Nam Trung, H. Tiền Hải, 

T. Thái Bình 

X A1K34-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204003284 

050 Hương Ngô Thu Nữ 09/01/2002 237A/211 Phố Khương Trung, P. 

Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội 

X A1K15-20

23 
A1 SH lại TH 001302016101 

051 Hương Phạm Mai Nữ 11/09/2003 Tổ 3, P. Thống Nhất, TP. Hòa Bình, T. 

Hòa Bình 
X A1K21-20

23 
A1 SH lại TH 017303006650 

052 Hường Mã Thị Thu Nữ 22/10/1992 TDP Phố Huyện, TT. Quốc Oai, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 
X A1K34-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020192000156 

053 Hường Trần Thị Nữ 02/01/1990 Tổ 6, P. Đồng Mai, Q. Hà Đông, TP. Hà 

Nội 
X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034190016570 

054 Huy Đồng Xuân Nam 24/03/2005 15/603 LLQ, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, 

TP. Hà Nội 
X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205004517 

055 Huy Trần Quang Nam 15/07/2001 Thị An, X. Hợp Hưng, H. Vụ Bản, T. 

Nam Định 
X A1K34-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036201011203 

056 Huyền Hoàng Thị Thu Nữ 18/02/2005 Tổ 3, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, 

TP. Hà Nội 
X A1K34-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033305000024 

057 Khánh Nguyễn An Nam 09/10/2004 Tổ 7, P. Tứ Liên, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội X A1K34-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204056854 
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058 Khánh Nguyễn Văn Nam 19/03/2002 Mai Nội, X. Mai Đình, H. Sóc Sơn, TP. 

Hà Nội 
X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202032969 

059 Khiêm Đinh Văn Nam 15/06/2000 Hạc Bổng, X. Yên Trị, H. ý Yên, T. 

Nam Định 
X A1K28-20

23 
A1 SH lại (L+H) 036200003903 

060 Khuê Nguyễn Anh Nữ 21/10/2002 20/100 Kim Ngưu, P. Thanh Nhàn, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K34-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302020520 

061 Khuyên Lò Văn Nam 10/08/1996 Bản Hua Ca, X. Quài Tở, H. Tuần Giáo, 

T. Điện Biên 

X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011096002795 

062 Kiên Hoàng Phó Nam 27/09/2001 Dụ Đại 1, X. Đông Hải, H. Quỳnh Phụ, 

T. Thái Bình 

X A1K34-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034201010204 

063 Lâm Nguyễn Xuân Nam 28/11/2003 Kinh Đào, X. An Mỹ, H. Mỹ Đức, TP. 

Hà Nội 

X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203025546 

064 Linh Đỗ Thị Phương Nữ 21/03/2002 Đông Viên Thượng, X. Quế Tân, H. 

Quế Võ, T. Bắc Ninh 

X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027302006371 

065 Linh Đỗ Thị Thùy Nữ 22/06/2003 Ngọc Phúc, X. Ngọc Liệp, H. Quốc Oai, 

TP. Hà Nội 

X A1K22-20

23 
A1 SH lại (L+H) 001303048379 

066 Linh Nguyễn Thị Nữ 15/07/2004 Đồng Táng, X. Đồng Trúc, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 

X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304040191 

067 Linh Trần Thị Thảo Nữ 19/10/2002 Thôn 5, X. Đông Sơn, TP. Tam Điệp, T. 

Ninh Bình 
X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037302003443 

068 Linh Vũ Khánh Nữ 25/11/2004 156 Sơn Tây, P. Kim Mã, Q. Ba Đình, 

TP. Hà Nội 
X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304048754 

069 Loan Đỗ Thị Nữ 17/07/1986 Vĩnh Phúc, X. Liệp Tuyết, H. Quốc Oai, 

TP. Hà Nội 
X A1K34-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001186036716 

070 Loan Lê Thị Nữ 27/10/1998 Thôn 5, X. Liên Hiệp, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 
X A1K34-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001198017318 

071 Long Đào Hải Nam 16/03/1987 P106 E5 TT Thành Công, P. Thành 

Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001087004597 

072 Lụa Lê Thị Nữ 10/12/1999 Ngẫu Khê, X. Quỳnh Khê, H. Quỳnh 

Phụ, T. Thái Bình 
X A1K28-20

23 
A1 SH lại TH 034199010676 

073 Luân Lê Văn Nam 10/02/1994 Xóm 3, X. Quỳnh Hậu, H. Quỳnh Lưu, 

T. Nghệ An 

X A1K34-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040094023010 
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074 Lý Nguyễn Hải Nữ 03/06/1997 Tứ Duy, X. Hưng Nhân, H. Vĩnh Bảo, 

TP. Hải Phòng 
X A1K34-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031197001857 

075 Minh Dương Hoàng Nam 30/10/2002 2 Lý Văn Phúc, P. Cát Linh, Q. Đống 

Đa, TP. Hà Nội 
X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202017125 

076 Mừng Bùi Văn Nam 28/09/2004 Xóm Khuyển, X. Bảo Hiệu, H. Yên 

Thủy, T. Hòa Bình 

X A1K34-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017204001860 

077 My Vũ Trà Nữ 31/08/2004 Xóm 5, X. Khánh Mậu, H. Yên Khánh, 

T. Ninh Bình 

X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037304003785 

078 Na Phan Thị Lê Nữ 12/12/2001 Tri Phương, X. Ngọc Động, H. Quảng 

Uyên, T. Cao Bằng 

X A1K34-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004301001889 

079 Nam Đinh Văn Nam 20/07/1998 Độc Lập, X. Nam Trung, H. Tiền Hải, 

T. Thái Bình 

X A1K22-20

23 
A1 SH lại (L+H) 034098001279 

080 Ngân Lê Thị Nữ 08/05/1998 Xóm 14, X. Quỳnh Vinh, TX. Hoàng 

Mai, T. Nghệ An 

X A1K34-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 187732560 

081 Ngân Nguyễn Thu Nữ 08/10/2004 68/378 Thụy Khuê, P. Bưởi, Q. Tây Hồ, 

TP. Hà Nội 

X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304017634 

082 Ngọc Đỗ Thị Bích Nữ 23/03/2003 02/79 Đằng Hải Tổ 08, P. Đằng Hải, Q. 

Hải An, TP. Hải Phòng 
X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031303010584 

083 Ngọc Nguyễn Minh Nữ 14/02/2002 Thôn 3, X. Đông Sơn, TP. Tam Điệp, T. 

Ninh Bình 
X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037302003503 

084 Ngọc Nguyễn Phan Bảo Nữ 12/12/2000 Yên Thịnh, P. Phú Thịnh, TX. Sơn Tây, 

TP. Hà Nội 
X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300030584 

085 Ngọc Nguyễn Văn Nam 31/12/2001 Xóm 5, X. Quỳnh Mỹ, H. Quỳnh Lưu, 

T. Nghệ An 
X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040201011415 

086 Ngọc Phan Bá Nam 05/03/2004 Xóm 7, X. Diễn Tân, H. Diễn Châu, T. 

Nghệ An 
X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040204006244 

087 Nguyên Lưu Gia Nam 28/07/2003 P308 D8 TT Trung Tự, P. Trung Tự, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203014099 

088 Nguyên Nguyễn Thảo Nữ 14/02/2002 Tổ 2 Khu 5, P. Yết Kiêu, Q. Hà Đông, 

TP. Hà Nội 

X A1K34-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022302003165 

089 Nguyên Phạm Trung Nam 05/12/2001 3/14/228, P. Trần Nguyên Hãn, Q. Lê 

Chân, TP. Hải Phòng 

X A1K34-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031201002652 
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090 Nguyên Trần Việt Phúc Nam 30/09/2004 121 Phủ Doãn, P. Hàng Trống, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K28-20

23 
A1 SH lại TH 001204010147 

091 Nguyễn Lưu Nam 12/11/2003 14/162/130/10 Khương Trung, P. 

Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội 

X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203021545 

092 Nhỏi Ly Ty Nữ 15/05/1998 Thải Giảng Chải, X. Lùng Khấu Nhin, 

H. Mường Khương, T. Lào Cai 

X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010198002414 

093 Pàng Lù Thị Nữ 28/01/2003 Bản Púng Luông, X. Púng Luông, H. 

Mù Cang Chải, T. Yên Bái 

X A1K34-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015303005820 

094 Phi Nguyễn Việt Nam 14/10/2003 Tổ 2, P. Mai Động, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X A1K34-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203045176 

095 Phong Vũ Văn Nam 19/04/2002 TDP Tứ Giáp, P. Duy Hải, TX. Duy 

Tiên, T. Hà Nam 

X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035202005255 

096 Phú Trần Trường Nam 05/12/2004 P517 C8 Giảng Võ, P. Giảng Võ, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 

X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204010168 

097 Phú Trịnh Đức Nam 28/12/1999 235 Nguyễn Khoái Tổ 19, P. Thanh 

Lương, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001099030028 

098 Phước Ngô Tuấn Nam 29/11/2004 TT Cánh Kiến TDP10, P. Vạn Phúc, Q. 

Hà Đông, TP. Hà Nội 
X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204010043 

099 Phương Nguyễn Huệ Nữ 18/04/2004 P405 A8, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, 

TP. Hà Nội 
X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037304000785 

100 Phương Nguyễn Như Nam 23/02/2001 Tổ 3 Cụm 5, P. Khương Đình, Q. Thanh 

Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201002312 

101 Quân Đỗ Minh Nam 17/08/2004 Ngọc Phúc, X. Ngọc Liệp, H. Quốc Oai, 

TP. Hà Nội 
X A1K34-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204026511 

102 Quân Hoàng Seo Nam 19/04/2004 Bản Muống I, X. Mường Lý, H. Mường 

Lát, T. Thanh Hóa 
X A1K34-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204008966 

103 Quang Nguyễn Đình Nam 03/02/2002 Cầu Bầu, X. Quảng Phú Cầu, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 
X A1K34-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202029084 

104 Quý Nguyễn Đức Nam 01/02/1993 Quan Đình, X. Văn Môn, H. Yên 

Phong, T. Bắc Ninh 

X A1K34-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027093000119 
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105 Quyền Lò Văn Nam 07/02/2005 Bản Hua Ca, X. Quài Tở, H. Tuần Giáo, 

T. Điện Biên 
X A1K22-20

23 
A1 SH lại TH 011205008281 

106 Quỳnh Bùi Sỹ Nam 08/07/1995 Xóm 4, X. Văn Cẩm, H. Hưng Hà, T. 

Thái Bình 
X A1K34-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034095007843 

107 Quỳnh Trần Thị Như Nữ 20/06/2001 Thường Lệ, X. Đại Thịnh, H. Mê Linh, 

TP. Hà Nội 

X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301009025 

108 Sang Nguyễn Văn Nam 04/11/2003 Mai Nội, X. Mai Đình, H. Sóc Sơn, TP. 

Hà Nội 

X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203037828 

109 Sinh Triệu Lồng Nam 02/02/2004 Nậm Lỳ, X. Quảng Nguyên, H. Xín 

Mần, T. Hà Giang 

X A1K34-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 002204008583 

110 Tâm Ngô Thanh Nữ 14/05/2005 Thịnh Tiến, X. Thành Tâm, H. Thạch 

Thành, T. Thanh Hóa 

X A1K34-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038305003652 

111 Tân Nguyễn Thanh Nam 13/08/2001 64 Ngõ Văn Chương, P. Văn Chương, 

Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301025596 

112 Thắng Nguyễn Văn Nam 08/12/2004 Thiều Xá 2, X. Cầu Lộc, H. Hậu Lộc, T. 

Thanh Hóa 

X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204004989 

113 Thành Nguyễn Văn Nam 21/11/2002 Tiên Long, X. Giao Châu, H. Giao 

Thủy, T. Nam Định 
X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036202006855 

114 Thảo Dương Thu Nữ 21/12/2000 TK Mỹ Lâm, TT. Phú Xuyên, H. Phú 

Xuyên, TP. Hà Nội 
X A1K34-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300003957 

115 Thảo Nguyễn Thu Nữ 17/08/2001 7/70 Kim Giang, P. Đại Kim, Q. Hoàng 

Mai, TP. Hà Nội 
X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301005407 

116 Thịnh Vũ Ngọc Nam 30/12/1999 X. Quỳnh Hoa, H. Quỳnh Phụ, T. Thái 

Bình 
X A1K34-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034099003407 

117 Thỏa Nguyễn Thị Nữ 14/04/2000 Bồng Lai, X. Ninh Hải, H. Ninh Giang, 

T. Hải Dương 
X A1K34-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030300007921 

118 Thu Vũ Thị Nữ 18/06/2001 TDP1, TT. Thác Bà, H. Yên Bình, T. 

Yên Bái 
X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015301000293 

119 Thúy Lò Thị Nữ 08/07/1997 Bản Bùa Chung 1, X. Tường Phù, H. 

Phù Yên, T. Sơn La 

X A1K34-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014197009317 

120 Thúy Nguyễn Thị Nữ 28/09/2002 Bơn Ngạn, X. Nghĩa Sơn, H. Nghĩa 

Hưng, T. Nam Định 

X A1K17-20

23 
A1 SH lại TH 036302001002 
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121 Thúy Phan Thị Nữ 19/11/2001 TDP Hoàng Hạ, P. Hoàng Đông, TX. 

Duy Tiên, T. Hà Nam 
X A1K34-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035301000973 

122 Thủy Phạm Thị Nữ 11/09/1992 Văn Ông, X. Tảo Dương Văn, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 
X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038192044576 

123 Tiên Lê Thị Thủy Nữ 07/10/2003 Khu Phố 2, TT. Thống Nhất, H. Yên 

Định, T. Thanh Hóa 

X A1K34-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038303009791 

124 Tiến Hoàng Minh Nam 02/10/2004 Xóm 3, X. Tân Thịnh, H. Nam Trực, T. 

Nam Định 

X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204002999 

125 Tiến Nhữ Mạnh Nam 18/12/2004 Nội Lưu, X. Lưu Hoàng, H. Ứng Hòa, 

TP. Hà Nội 

X A1K34-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204050854 

126 Trà Nguyễn Thị Nữ 24/12/2001 Bồng Lai, X. Ninh Hải, H. Ninh Giang, 

T. Hải Dương 

X A1K34-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030301005141 

127 Trang Hoàng Thanh Nữ 03/05/2001 Đông Phong, X. Bình Lãng, H. Tứ Kỳ, 

T. Hải Dương 

X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030301004142 

128 Trang Nguyễn Quỳnh Nữ 10/10/2004 Mai Nội, X. Mai Đình, H. Sóc Sơn, TP. 

Hà Nội 

X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304030032 

129 Trung Nguyễn Quang Nam 13/06/1993 Tân Thủy, X. Diễn Nguyên, H. Diễn 

Châu, T. Nghệ An 
X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040093017776 

130 Trung Tôn Thất Quốc Nam 04/01/1999 P502 D7, P. Trung Tự, Q. Đống Đa, TP. 

Hà Nội 
X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001099015060 

131 Trường Lý Huy Nam 09/01/2003 Thôn Đồi, X. Gia Phú, H. Gia Viễn, T. 

Ninh Bình 
X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037203006873 

132 Trường Phạm Xuân Nam 03/12/1973 23 Giải Phóng, P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001073004985 

133 Tú Vũ Mạnh Nam 16/07/2001 Hải Yến, X. Hải Triều, H. Tiên Lữ, T. 

Hưng Yên 
X A1K34-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033201004025 

134 Tú Vương Anh Nam 26/09/2004 TDP1, TT. Vinh Quang, H. Hoàng Su 

Phì, T. Hà Giang 
X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 002204003992 

135 Tuân Nguyễn Văn Nam 07/12/2004 Cao Thọ, X. Vạn Ninh, H. Gia Bình, T. 

Bắc Ninh 

X A1K34-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027204004642 

136 Tuân Vũ Thanh Nam 14/08/2004 X. Điền Xá, H. Nam Trực, T. Nam Định X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204005879 
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137 Tuấn Phạm Quốc Nam 19/11/2003 Khu 6, X. Dân Quyền, H. Tam Nông, T. 

Phú Thọ 
X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025203008122 

138 Tùng Đoàn Mạnh Nam 27/07/2001 Bảo Lộc 3, X. Võng Xuyên, H. Phúc 

Thọ, TP. Hà Nội 
X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201024721 

139 Tùng Nguyễn Thanh Nam 31/08/2003 Long An, X. Gia Lập, H. Gia Viễn, T. 

Ninh Bình 

X A1K34-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037203004165 

140 Tươi Đinh Thị Hồng Nữ 13/09/1993 Thôn Quýt 2, X. Tuy Lai, H. Mỹ Đức, 

TP. Hà Nội 

X A1K34-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001193021070 

141 Tường Tạ Vũ Nam 09/09/2002 85 Nguyễn Quý Đức, P. Thanh Xuân 

Bắc, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K34-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202019247 

142 Tuyết Bùi Ánh Nữ 10/07/2001 Mường Bát, X. Thống Nhất, TP. Lào 

Cai, T. Lào Cai 

X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010301006037 

143 Tuyết Đinh Thị Hồng Nữ 05/12/2001 Tráng Việt, X. Tráng Việt, H. Mê Linh, 

TP. Hà Nội 

X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301031354 

144 Việt Nguyễn Đắc Nam 28/02/1993 Tổ 6, P. Đồng Mai, Q. Hà Đông, TP. Hà 

Nội 

X A1K34-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001093033596 

145 Việt Tạ Quốc Nam 08/12/2004 Thắng Trí, X. Minh Trí, H. Sóc Sơn, TP. 

Hà Nội 
X A1K34-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204017817 

146 Việt Vũ Hùng Nam 26/05/1999 Tổ 13, P. Hoàng Diệu, TP. Thái Bình, T. 

Thái Bình 
X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034099011247 

147 Vinh Nguyễn Văn Nam 17/03/1988 Tri Thủy, X. Thủy Xuân Tiên, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001088032414 

148 Vy Nông Hà Nữ 25/09/2001 Phố Hòa Trung, TT. Quảng Uyên, H. 

Quảng Hòa, T. Cao Bằng 
X A1K34-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004301000061 

149 Xuất Vũ Đình Nam 20/05/1986 Cổ Ra, X. Nam Hùng, H. Nam Trực, T. 

Nam Định 
X A1K34-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036086011176 

150 Yên Phạm Văn Nam 16/01/1994 X. Trực Thắng, H. Trực Ninh, T. Nam 

Định 
X A1K33-20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036094008904 
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